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ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ 
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Việc xác định mô hình bệnh tật theo 

Thông tư 21/2013/TT-BYT có thể áp dụng 

hai phương pháp là phương pháp phân tích 

nhóm điều trị ATC (Anatomical Therapeutic 

Chemical) và phương pháp phân tích liều 

xác định trong ngày DDD (Defined Daily 

Dose). Chính vì thế, hàng năm Khoa Dược 

Bệnh viện quận 11 đã áp dụng các phương 

pháp này nhằm xác định lại mô hình bệnh tật 

giúp cho việc xây dựng kế hoạch chăm sóc 

sức khỏe người dân quận 11 ngày càng toàn 

diện và chính xác.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Hồi cứu, cắt ngang - mô tả với số liệu về 

tình hình tiêu thụ thuốc tại Bệnh viện quận 

11 trong năm 2017 bằng công cụ phân tích 

sử dụng thuốc. 
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1. Phân tích liều xác định trong ngày DDD

1.1. Phân tích DDD theo DU  90%

Hình 1. Biểu đồ phân tích DDD theo DU 90%

1.2. Phân tích sự phân bổ chi phí theo nhóm 

thuốc
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Theo phương pháp phân tích DDD, nhận 

thấy số lượng thuốc sử dụng trong 90% đơn 

thuốc (Du90%) có % DDD là 89,75% thuộc 

nhóm thuốc trị đái tháo đường và tim mạch.                                   

Hình 2. Biểu đồ phân tích DDD theo hoạt chất 

thuộc DU 90%

Nhận xét: Số lượng thuốc này chiếm 

90% số lượng thuốc sử dụng, dựa vào kết 

quả này có thể tham khảo đánh giá về chỉ số 

chất lượng kê đơn thuốc cũng như phân tích 

mô hình bệnh tật tại Bệnh viện.

Hình 3. Biểu đồ phân bố chi phí theo nhóm thuốc

Nhận xét: Nhóm thuốc được phân bổ chi 

phí theo những nhóm bệnh chính hiện có tại 

Bệnh viện giúp cho Khoa dược có kế hoạch 

dự trù ưu tiên mua sắm những nhóm thuốc 

chủ yếu như tim mạch, đái tháo đường và 

kháng sinh.

2. Phân tích nhóm điều trị theo ATC

Theo phương pháp phân tích ATC, nhóm 

thuốc được kê đơn nhiều nhất là nhóm 

đường tiêu hóa và chuyển hóa (27,9%); kế 

đến là nhóm thuốc tim mạch (26,2%); nhóm 

thuốc kháng sinh đứng thứ 3 (18,4%).                                         

Hình 4. Biểu đồ phân tích nhóm điều trị

Từ mục 1 và 2 cho thấy phương pháp 

phân tích DDD và ATC đều cho kết quả về 

mô hình Bệnh tật tại bệnh viện là như nhau.                                               

Từ phân tích trên cho thấy bức tranh tổng 

quan về mô hình bệnh tật tại Bệnh viện để 

đưa ra dự trù danh mục thuốc và tính toán chi 

phí phù hợp cho năm tiếp theo. Thêm nữa 

việc tính toán chi phí sử dụng thuốc hợp lý 

theo DDD nhằm chuyển đổi liệu trình điều 

trị với những thuốc có hiệu quả điều trị và 

chi phí tối ưu nhất.
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